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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LÊ CHÂN T PHỐ HẢI PHÒNG 

  T phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Bùi Xuân Vinh 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

 Bà Hà Thị Nga 

 Bà Phạm Thị Bích Ngọc 

Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Thư ký Toà án nhân dân 
Quận Lê Chân 

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Quận Lê Chân tham gia phiên toà: Ông 
Bùi  T Ngọc - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận Lê Chân, T phố 
Hải Phòng xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 23/2019/TLST-HS ngày 
31 tháng 01 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 57/2019/QĐXXST-
HS ngày 05 tháng 3 năm 2019 đối với bị cáo:  

Lê Xuân T, sinh năm 1977 tại Hải Phòng; nơi cư trú: Tổ 27 phường V, Quận 
L, Hải Phòng; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: Lớp 08/12; dân tộc: Kinh; giới 
tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê Văn T ( đã chết) và bà 
Đinh Thị H; tiền án: không; 01 tiền sự : Ngày 06-01-2017 sử dụng trái phép chất ma 
túy bị Công an phường K, quận L, T phố Hải Phòng xử phạt hành chính; nhân thân có 
03 tiền án đã xóa: Án số 187 ngày 20/5/1998, Tòa án nhân dân T phố Hải Phòng xử 
05 năm tù về tội Cướp tài sản, đã chấp hành xong phần án phí ngày 07/6/2008; án số 
251 ngày 25/10/2005, Tòa án nhân dân quận Lê Chân xử 27 tháng tù về tội Trộm cắp 
tài sản, đã chấp hành xong phần án phí ngày 05/10/2008; án số 170 ngày 23/10/2012, 
Tòa án nhân dân quận Lê Chân xử 24 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, chấp hành 
xong phần án phí ngày 20/02/2013. Bị tạm giữ từ ngày 11/12/2018; tạm giam 
17/12/2018; có mặt.  

NỘI  D VỤ ÁN: 
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 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội  D vụ 
án được tóm tắt như sau: 

Do Lê Xuân T nhờ  Đào Nhật T - sinh năm : 1977; trú quán: Số 
33/17/32/143 T, phường A, quận L, Hải Phòng đưa tiền cho T "Kún" là bạn quen 
biết ngoài xã hội với T và  T (không xác định được lai lịch) để nhờ  T và Bùi Ngọc 
V, sinh năm 1983; trú quán: Tổ 27 V, L, Hải Phòng mua hộ xe máy nhưng  T 
không mua xe cho T và cũng không trả tiền nên hồi 19 giờ 30 phút ngày 
29/7/2017,  T đã dùng tay đánh vào mặt  T làm chảy máu và xây xước. Sau khi bị  
T đánh,  T đi về, trên đường đi  T gọi điện cho V nói lại việc vừa bị  T đánh. 
Khoảng 23 giờ cùng ngày, T chuẩn bị 01 thanh kiếm dài khoảng 60 cm và 01 con 
dao dài khoảng 30cm cho vào chiếc túi đựng vợt tennis đeo ở vai rủ  T đi bộ tìm  V 
để đánh, khi đến đoạn trước cửa nhà só 445 Thiên Lôi thì T phát hiện thấy  V đi xe 
máy chở phía sau là chị Ngô Thị Phương  D, sinh năm 1991; trú quán: Số 84 CT5-
A7 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, đi ngược chiều, T lấy 01 kiếm trong túi ra 
đuổi chém  V nhưng  V láng xe tránh được nên kiếm của T chém vào tay phải của  
D bị thương chảy máu.  V chở  D đến bệnh viện Y học biển để băng bó vết thương 
nhưng do vết thương nặng nên Bệnh viện Y học biển giới thiệu  D lên Bệnh viện 
Việt – Tiệp để cấp cứu. Sau đó, T và  T về nhà trọ của T ở phố Khúc Thừa Dụ lấy 
xe đạp điện để tiếp tục đi tìm  V để đánh,Thành chuẩn bị 01 kiếm, 01 dao được gắn 
gậy gỗ bọc vải đỏ để ở giọ xe đạp điện. Khi tới bệnh viện Việt – Tiệp,  T và T phát 
hiện thấy  V và  D đang ở trong phòng 102 của khoa cấp cứu bệnh viện Việt – 
Tiệp. Tại thời điểm này, trong phòng cấp cứu có các bệnh nhân đang nằm điều trị 
và các bác sỹ đang làm nhiệm vụ cấp cứu bệnh nhân. T chạy ra giọ xe đạp điện lấy 
hung khí đưa cho  T 01 thanh kiếm còn T cầm 01 con dao gắn với gậy gỗ, cả hai 
xông vào chỗ  V đuổi chém dồn  V về phía cuối phòng,  V cầm 01 dây truyền nước 
bằng inox màu trắng dài 2m, đường kính 2cm chống trả  T và T và chạy thoát ra 
ngoài,  T và T đuổi theo  V nhưng không được, các y bác sỹ đang cấp cứu cho 
bệnh nhân bỏ chạy hết ra ngoài. Sau khi đuổi  V không được,  T và T đi sang khu 
vực An Đồng thuê nhà nghỉ trên đường, vứt kiếm và dao đi (không nhớ địa điểm) 
sau đó bỏ trốn, đến ngày 13/3/2018  Đào Nhật T đến cơ quan công an Quận Lê 
Chân đầu thú. 

Ngày 04/10/2018, Tòa án nhân dân quận Lê Chân đưa vụ án ra xét xử đối 
với  Đào Nhật T về tội gây rối trật tự công cộng. 

Ngày 11/12/2018, Lê Xuân T bị bắt theo Lệnh truy nã số 15 ngày 12/9/2017 
của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân.  

Tại cơ quan điều tra, Lê Xuân T khai nhận hành vì của mình như nội  D nêu 
trên. 
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Tại Cáo trạng số 44/CT-VKS, ngày 30-01-2019  của Viện kiểm sát nhân dân 
quận Lê Chân, T phố Hải Phòng đã truy tố bị cáo Lê Xuân T về tội Gây rối trật tự 
công cộng theo điểm a khoản 2 Điều 245 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 
năm 2009. 

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Xuân T khai nhận hành vì của mình như nội  D bản 
cáo trạng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Lê Chân, Hải Phòng thực hành quyền 
công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Lê Xuân T về tội "Gây 
rối trật tự công cộng" theo điểm a khoản 2 Điều 245 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi 
bổ sung năm 2009. Sau khi đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội đồng thời 
phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo và đề nghị: 

- Về hình phạt: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 245 Bộ luật Hình sự 1999 sửa 
đổi bổ sung năm 2009; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ 
sung năm 2009; xử phạt bị cáo Lê Xuân T mức án từ 36 đến 42 tháng tù về tội 
"Gây rối trật tự công cộng".  

Đối với hành vi dùng kiếm chém vào tay chị Ngô Thị Phương  D gây thương 
tích nhưng chị  D không đề nghị giám định thương tích nên Cơ quan CSĐT Công 
an Quận Lê Chân tách hồ sơ, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau nên không đề nghị hội 
đồng xét xử xem xét. 

Về vật chứng của vụ án không thu giữ được nên không đề nghị HĐXX xem 
xét. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội  D vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

- Về tố tụng:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra quận Lê Chân, Điều 
tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Lê Chân trong quá trình điều tra, truy tố đã 
thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình 
sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, không có ai có ý kiến hoặc khiếu nại về 
hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó 
các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 
tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

- Về tội danh:  

[3] Lời khai nhận tội của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai 
của những người làm chứng, cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ thể 
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hiện: Vào hồi 00 giờ 55 phút ngày 30/7/2017, tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Việt - 
Tiệp Hải Phòng, trong khi các bác sĩ, y tá gồm 7 -8 người đang cấp cứu cho một số 
bệnh nhân, trong đó có Ngô Thị  D và người nhà của  D là Bùi Xuân  V thì Lê 
Xuân T và  Đào Nhật T đã coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, dùng kiếm 
và dao là các loại hung khí xông vào khoa cấp cứu của bệnh viện Việt Tiệp Hải 
Phòng, đuổi đánh  V làm cho các y, bác sỹ phải bỏ bệnh nhân tại khoa chạy khỏi 
khu vực đang làm việc, làm gián đoạn việc cấp cứu, gây hoang mang, lo sợ cho các 
y, bác sỹ và bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân. Như vậy hành vi của bị cáo 
đã phạm tội "Gây rối trật tự công cộng" theo điểm a khoản 2 Điều 245 Bộ luật 
Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009.  

 [4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã  xâm phạm đến an toàn 
công cộng, làm gián đoạn việc cấp cứu, cản trở hoạt động bình thường của bệnh 
viện. Vụ án có tính chất đồng phạm; đồng phạm với Lê Xuân T là  Đào Nhật T đã 
bị Tòa án nhân dân quận Lê Chân, T phố Hải Phòng xét xử với mức án 36 tháng 
tù. Xét  vai trò và hành vi của Lê Xuân T trong vụ án này cao hơn  Đào Nhật T và 
Lê Xuân T có nhân thân xấu hơn  Đào Nhật T do vậy cần phải xử phạt Lê Xuân T 
mức án nghiêm khắc hơn  Đào Nhật T theo quy định tại Điều 58 Bộ luật hình sự 
2015.  

- Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân và hình phạt bổ sung: 

[5] Về tính tiết tăng nặng: Không có 

[6] Về nhân thân, bị cáo có 03 tiền án: Án số 187 ngày 20/5/1998, Tòa án 
nhân dân T phố Hải Phòng xử 05 năm tù về tội Cướp tài sản, đã chấp hành xong phần 
án phí ngày 07/6/2008; án số 251 ngày 25/10/2005, Tòa án nhân dân quận Lê Chân 
xử 24 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, đã chấp hành xong phần án phí ngày 
05/10/2008; án số 170 ngày 23/10/2012, Tòa án nhân dân quận Lê Chân xử 24 tháng 
tù về tội Trộm cắp tài sản, chấp hành xong phần án phí ngày 20/02/2013. Mặc dù đều 
đã được xóa án tích nhưng cho thấy bị cáo có nhân thân xấu, ý thức chấp hành pháp 
luật kém nên cần xử lý nghiêm bắt cách ly khỏi xã hội một thời gian để cải tạo bị cáo 
và phòng ngừa chung.  

[7] Về tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã T 
khẩn khai cáo, đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1 điều 46 Bộ 
luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 nên cần áp dụng khi quyết định 
mức hình phạt cho cáo. 

- Về các vấn đề khác: 

[8] Đối với hành vi dùng kiếm chém vào tay chị Ngô Thị Phương  D gây 
thương tích nhưng chị  D không đề nghị giám định thương tích nên Cơ quan CSĐT 
Công an Quận Lê Chân tách hồ sơ, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau nên  hội đồng xét 
xử không xem xét. 
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- Về án phí: 

 [9] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ 
luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 
tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 245, điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự 
1999 sửa đổi bổ sung năm 2009; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt Lê 
Xuân T 04 ( Bốn) năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Thời hạn chấp hành 
hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 11/12/2018. 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình 
sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- TANDTP Hải Phòng;   
- VKSND T phố  
- VKSND Quận Lê Chân; 
- Công an Quận Lê Chân + PV 27; 
- Bị cáo + THA phạt tù + PC81; 
- Chi cục THADS Quận Lê Chân; 
- Sở tư pháp; 
- Lưu VT, hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 

Bùi Xuân Vinh 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

       Hà Thị Nga    Phạm Thị Bích Ngọc 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Bùi Xuân Vinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
 - Bị cáo; 
- VKSND quận Lê Chân; 
- VKSND TP Hải Phòng; 
- Cơ quan Thi hành án hình sự Quận Lê Chân; 
- TAND TP Hải Phòng; 
- Công an Quận Lê Chân; 
- Chi cục THADS Quận Lê Chân; 
-PV 27 Công an T phố Hải Phòng; 
- Trại tạm giam CATP Hải Phòng; 
- Sở Tư pháp TP Hải Phòng; 
- Lưu: HS, VT, THAHS. 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 
 

 
 

Bùi Xuân Vinh 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Bùi Xuân Vinh 
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Nơi nhận: 
 - Bị cáo; 
- VKSND quận Lê Chân; 
- VKSND TP Hải Phòng; 
- TAND TP Hải Phòng; 
- Công an Quận Lê Chân; 
- Chi cục THADS Quận Lê Chân; 
- Trại tạm giam CATP Hải Phòng; 
- Sở Tư pháp TP Hải Phòng; 
- Lưu: HS, VT, THAHS. 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 
 

 
 

Bùi Xuân Vinh 
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